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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm tuyển chọn giống lạc có khả năng chịu hạn và cho năng suất cao để phát 

triển trong sản xuất. Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí theo kiểu Split-plot trong nhà có mái che tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam trong vụ thu năm 2022. Nhân tố chính gồm 6 giống lạc (LC1, LC2, LC3, LC4, LC5, ĐBG), nhân tố 

phụ gồm hai điều kiện không xử lý hạn và xử lý hạn. Kết quả cho thấy hạn làm giảm các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh lý 

và năng suất như (chiều cao cây, chiều dài cành, số lá/thân chính, số lượng và khối lượng nốt sần, hiệu suất huỳnh 

quang diệp lục, chỉ số SPAD, số quả/cây, năng suất cá thể); các chỉ tiêu độ thiếu hụt bão hòa nước, độ rò rỉ ion lại có 

xu hướng tăng lên. Giống LC3 và LC2 là các giống có khả năng chịu hạn tốt, điển hình là các chỉ tiêu sinh lý, năng 

suất cá thể và chỉ số chịu hạn (0,72 và 0,69) đạt giá trị cao trong khi mức độ suy giảm năng suất cá thể đạt giá trị 

thấp (36,53% và 35,00%). 

Từ khóa: Cây lạc, năng suất, hạn, sinh trưởng, sinh lý. 

Growth, Physiology and Yield Responses  
of Groundnut (Arachis hypogea L.) to Drought Stress 

ABSTRACT 

The study was conducted to select drought tolerant and high yielding groundnut varieties for development in 

production. The two-factor experiment was arranged in a split-plot design in nethouse at Vietnam National University 

of Agriculture in the Autumn 2022. The first factor were six groundnut varieties (LC1, LC2, LC3, LC4, LC5, ĐBG) and 

the second factor included drought stress and non-drought stress condition. The results showed that drought stress 

reduces growth, physiology and yield (plant height, primary branch length, leaf number on main stem, nodule 

formation, chlorophyll fluorescence efficiency, SPAD index, number of pod/plant, individual yield) while increasing 

water saturation deficit and ion leakage. Comparison among varieties showed that LC3 and LC2 were more tolerant 

with high drought tolerance index (0.72 and 0.69, respectively) and low yield reduction due to drought (36.53% and 

35.00%, respectively).  

Keywords: Groundnut, yield Drought stress, growth, physiology. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây läc (Arachis hypogaea L.) là cây lçy dæu 

quan trõng được tr÷ng phù biến ở hơn 110 quøc 

gia với tùng diện tích và sân lượng nëm 2023 đät 

32,7 triệu hecta và 53,9 triệu tçn (FAOSTAT, 

2023). Việt Nam nìm trong top 20 nước có diện 

tích và sân lượng läc lớn trên thế giới (165.200ha 

và 430.400 tçn) (FAOSTAT, 2023). Ở Việt Nam, 

cây läc được tr÷ng phù biến ở nhiều tînh thành 

mailto:vungocthang@vnua.edu.vn


Nguyễn Ngọc Quất, Nguyễn Thu Huyền, Lê Thị Nga, Lâm Thị Sâm, Dương Thị Cẩm Linh,  
Nguyễn Thúy Hà, Vũ Ngọc Lan, Lê Thị Tuyết Châm, Trần Anh Tuấn, Vũ Ngọc Thắng 

703 

trong câ nước nhìm thay thế các loäi cây tr÷ng ít 

hiệu quâ hơn (Vu & cs., 2022). 

Trong những nëm gæn đåy, biến đùi khí hêu 

đã trở thành mût hiểm hõa ânh hưởng trực tiếp 

tới sân xuçt nông nghiệp và an ninh lương thực 

trên thế giới (Arora, 2019; Malhi & cs., 2021), 

đặc biệt là các nước châu Á (Habib-ur-Rahman 

& cs., 2022). Mût trong những tác đûng lớn của 

biến đùi khí hêu đøi với nền nông nghiệp toàn 

cæu chính là sự nóng lên của trái đçt dén đến 

hän hán xuçt hiện trên phäm vi rûng trong khi 

đò hän hán được đánh giá là mût trong những 

yếu tø ânh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát 

triển và sân lượng cây tr÷ng trên quy mô toàn 

cæu (Begcy & cs., 2012; Bodner & cs., 2015). 

Được đánh giá là mût trong những quøc gia 

nìm trong trung tâm của biến đùi khí hêu trên 

thế giới, Việt Nam đã và đang phâi đøi diện với 

những hêu quâ nặng nề của hän hán. Để hän 

chế ânh hưởng của hän tới sinh trưởng và nëng 

suçt của cây tr÷ng nói chung và cây läc nói 

riêng, việc chõn, täo giøng có khâ nëng chðu hän 

là mût trong những giâi pháp tøi ưu. Đã cò mût 

sø cöng trình trong nước công bø đánh giá khâ 

nëng chðu hän trên các giøng läc trong giai đoän 

nèy mæm (Nguyễn Thð Tâm & Nguyễn Thð Thu 

Ngà, 2007), trong giai đoän cây con (Phäm Vën 

Cường & cs., 2018). Bên cänh đò tác giâ Vũ 

Ngõc Thíng & cs. (2016) cũng đã đánh giá khâ 

nëng chðu hän của mût giøng trong câ ba giai 

đoän cây con, ra hoa, quâ chíc. Tuy nhiên, chưa 

có công trình công bø đánh giá khâ nëng chðu 

hän của các giøng trong giai đoän ra hoa. Do đò, 

nghiên cứu này được tiến hành nhìm đánh giá 

ânh hưởng của hän ở giai đoän ra hoa rû thông 

qua mût sø chî tiêu sinh trưởng, sinh lý và nëng 

suçt cá thể trên mût sø giøng läc nhêp nûi từ Cu 

Ba từ đò đề xuçt ra giøng läc cho nëng suçt cao 

trong điều kiện hän để phát triển trong sân 

xuçt cũng như làm vêt liệu cho chõn täo giøng 

có khâ nëng chðu hän. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Thí nghiệm được tiến hành trên giøng 05 

giøng läc được nhêp nûi từ Cu Ba được ký hiệu 

læn lượt (LC1, LC2, LC3, LC4, LC5) và 01 giøng 

đða phương Đó Bíc Giang được ký hiệu (ĐBG). 

Giøng läc LC1, LC2, LC3, LC4, LC5 là các 

giøng được nhêp nûi từ Cu Ba. 

Giøng läc đó Bíc Giang có thời gian sinh 

trưởng 120-130 ngày vụ Xuân và 110-120 ngày 

vụ Thu Đöng. Giøng läc đó Bíc Giang có thân 

đứng, lá màu xanh, quâ nhó, eo nông, gân quâ 

nông, vó lụa màu đó, khøi lượng 100 hät 50-55g, 

tỷ lệ nhân/quâ đät 70-75%. Nëng suçt trung 

bình 2,0-2,5 tçn/ha. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm nghiên cứu ânh hưởng của hän 

ở giai đoän ra hoa rû đến sinh trưởng, sinh lý và 

nëng suçt của mût sø giøng läc được bø trí theo 

phương pháp split-plot g÷m hai nhân tø với 3 

læn nhíc läi múi læn nhíc läi là 6 chêu cho 1 

công thức. Nhân tø chính g÷m 6 giøng läc (LC1, 

LC2, LC3, LC4, LC5, ĐBG). Nhân tø phụ g÷m 2 

điều kiện xử lý hän và không xử lý hän. Điều 

kiện không xử lý hän: Các chêu cåy được duy trì 

đû èm từ 70-80% trong suøt thời gian tr÷ng. 

Điều kiện xử lý hän: các chêu cåy được duy trì 

đû èm từ 70-80%, đến khi cây bít đæu bước vào 

thời kỳ ra hoa rû thì dừng tưới nước 10 ngày liên 

tiếp sau đò cåy được tưới nước trở läi. Thí 

nghiệm chêu väi được tiến hành trong vụ thu 

đöng trong nhà lưới có mái che täi khu thí 

nghiệm Khoa Nông Hõc, Hõc viện Nông nghiệp 

Việt Nam. Múi chêu (đường kính 26cm × chiều 

cao 21cm) chứa 6kg đçt được lçy từ khu thí 

nghiệm đ÷ng ruûng, múi chêu tr÷ng 2 cây läc. 

Trước khi gieo hät đçt của múi chêu được trûn 

phân bón với lượng 0,35g urê, 2,90g supe lân 

Lâm Thao, 0,53g KCl và 2,66g vôi bût. 

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi 

Các chî tiêu theo dôi được đánh giá theo 

Quy chuèn kỹ thuêt Quøc gia về khâo  

nghiệm giá trð canh tác và sử dụng giøng läc 

QCVN 01-57: 2011/BNNPTNN (Bû NN&PTNT, 

2011) bao g÷m: 

- Các chî tiêu sinh trưởng: Chiều cao cây 

(cm); Chiều dài cành cçp 1 thứ nhçt (cm); Sø 

lá/thân chính (cm); Sø lượng nøt sæn hữu hiệu 

(nøt/cây); Khøi lượng nøt sæn (g/cây). 
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- Các chî tiêu sinh lý: Đû thiếu hụt bão hòa 

nước (%): Múi công thức lçy 3 cây theo phương 

pháp ngéu nhiên, vào khoâng 11-13 giờ. Cân 

khøi lượng lá tươi (P1). Sau đò cho ngåm vào 

nước khoâng 24 tiếng, bó méu ra, thçm khô bề 

mặt lá r÷i cân khøi lượng lá bão hòa (P2). Méu 

sau đò được sçy khô ở nhiệt đû 105C cho đến 

khi khøi lượng khöng đùi (P3). Công thức tính 

đû thiếu hụt bão hña nước: 

THBHN (%) = 
P2 - P1 × 100% 
P2 - P3 

Chî sø SPAD: Được đo bìng máy đo chî sø 

SPAD (SPAD-502, Japan). 

Hiệu suçt huỳnh quang diệp lục (Fv/Fm): 

Đo bìng máy đo hiệu suçt huỳnh quang diệp lục 

(Chlorophyll fluorescence meter - Opti-Sciences, 

Hudson, USA). 

Mức đû rò rî ion (%) được đánh giá theo 

phương pháp của Zhao & cs. (2007)  

- Nëng suçt và các yếu tø cçu thành nëng 

suçt: Tùng sø quâ/cây (quâ), nëng suçt cá  

thể (g/cây).  

- Đánh giá mức đû suy giâm nëng suçt cá 

thể trong điều kiện hän (PYR) và chî sø chðu 

hän (DTI) của các giøng theo các công thức được 

mô tâ của Awoke (2021). 

PYR = 
Ypi – Ysi 

× 100% 
Ysi 

 

DTI = 
(Ypi × (Ysi/Ypi)) 

 
Ys 

Trong đò: PYR: mức đû suy giâm nëng suçt 

trong điều kiện hän (%); DTI: chî sø chðu hän; 

Ypi: nëng suçt trung bình của giøng i trong điều 

kiện cò tưới; Ysi: nëng suçt trung bình của 

giøng i trong điều kiện hän; Ys: nëng suçt trung 

bình của tçt câ các giøng trong điều kiện hän. 

2.4. Xử lý thống kê 

Sø liệu thu thêp được phân tích và xử lý 

thøng kê theo phương pháp phån tích phương 

sai (ANOVA), so sánh sự sai khác giữa các giá 

trð trung bình bìng giá trð sai khác nhó nhçt có 

ý nghïa (LSD) ở mức P ≤0,05 bìng chương trình 

IRRISTAT 5.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của hän đến một số chỉ tiêu 

sinh trưởng của một số giống läc 

3.1.1. Ảnh hưởng của hạn đến chiều cao cây, 

chiều dài cành cấp 1 và số lá/thân chính 

Có sự sai khác cò ý nghïa giữa hai điều kiện 

xử lý hän và không xử lý hän đến chiều cao thân 

chính, chiều dài cành cçp 1 thứ nhçt và sø 

lá/thån chính. Trong điều kiện xử lý hän, sự 

thiếu hụt nước đã làm suy giâm chiều cao thân 

chính, chiều dài cành và sø lá/thân chính của 

tçt câ 6 giøng läc. Kết quâ nghiên cứu này cũng 

tương tự như kết quâ nghiên cứu của nhóm tác 

giâ Dahanayake & cs. (2015) trên các cây läc, 

cây vừng và cåy hướng dương. Trong nghiên cứu 

này, chiều cao cây cao nhçt (20,2cm) trong điều 

kiện xử lý hän được quan sát ở giøng LC1, tiếp 

đến là giøng LC3 (16,7cm). Giøng có chiều cao 

cây thçp nhçt (15,5cm) trong điều kiện xử lý 

hän được quan sát ở giøng LC4, tuy nhiên 

không có sự sai khác cò ý nghïa so với chiều cao 

thân chính của giøng LC3, LC2, LC5, ĐBG. 

Trong điều kiện cò tưới, chiều cao thân chính 

cao nhçt (30,8cm) được quan sát ở giøng LC5, 

tiếp đến là giøng ĐBG (28,5cm), LC4 (28,4cm). 

Giøng có chiều cao thân chính thçp nhçt 

(25,3cm) trong điều kiện cò tưới được quan sát ở 

giøng LC2 tuy nhiên không có sự sai khác có ý 

nghïa so với chiều cao thân chính của giøng LC1 

và LC3. 

Chiều dài cành cçp 1 thứ nhçt của 6 giøng 

trong điều kiện không xử lý hän cao hơn cò ý 

nghïa so với điều kiện xử lý hän. Trong điều 

kiện không xử lý hän chiều dài cành dài nhçt 

(25,5cm) được quan sát ở giøng ĐBG tuy nhiên 

không có sự sai khác cò ý nghïa so với chiều dài 

cành của giøng LC4 (24,7cm). Giøng có chiều dài 

cành thçp nhçt được quan sát ở giøng LC2 

(20,7cm) nhưng khöng cò sự sai khác cò ý nghïa 

so với chiều dài cành của các giøng LC1, LC3, 

LC5. Trong điều kiện xử lý hän chiều dài cành 

dài nhçt (16,90cm) được quan sát ở giøng LC1, 

tiếp đến là giøng ĐBG (13,7cm), LC3 (13,2cm). 

Giøng có chiều dài cành ngín nhçt được quan 

sát ở giøng LC5 (11,5cm) nhưng khöng cò sự sai 

khác cò ý nghïa so với chiều dài cành của các 

giøng ĐBG, LC3, LC4, LC2. 
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Bâng 1. Ảnh hưởng của hän đến chiều cao cây,  

chiều dài cành cấp 1 và số lá/thân chính của một số giống läc nhập nội 

Điều kiện xử lý Giống lạc 
Chiều cao cây 

(cm) 
Chiều dài cành cấp 1 

thứ nhất (cm) 
Số lá/thân chính 

(lá) 

Không xử lý hạn LC1 26,1 23,0 25,6 

LC2 25,3 20,7 24,1 

LC3 25,8 22,0 26,8 

LC4 28,4 24,7 27,4 

LC5 30,8 22,4 25,0 

ĐBG 28,5 25,5 25,3 

Xử lý hạn LC1 20,2 16,9 24,0 

LC2 16,2 11,9 20,3 

LC3 16,7 13,2 25,9 

LC4 15,5 12,7 24,3 

LC5 16,2 11,5 21,9 

ĐBG 15,6 13,7 20,6 

CV% 5,1 7,8 6,9 

LSDDxG 0,05 1,94 2,43 2,87 

Trung bình điều kiện 
xử lý 

Không xử lý hạn 27,5 23,1 25,7 

Xử lý hạn 16,7 13,3 22,8 

LSDD 0,05 3,19 3,86 4,20 

Trung bình giống lạc LC1 23,2 19,9 24,8 

LC2 20,8 16,2 22,2 

LC3 21,2 17,6 26,4 

LC4 22,0 18,7 25,8 

LC5 23,5 16,9 23,4 

ĐBG 22,1 19,6 22,9 

LSDG 0,05 1,37 1,72 2,03 

 

Trong điều kiện xử lý hän sø lá/thân chính 

của các giøng thçp hơn cò ý nghïa so với trong 

điều kiện cò tưới. Không có sự sai khác có ý 

nghïa về sø lá/thân chính của các giøng LC1, 

LC3 và LC4. Giøng có sø lá/thân chính thçp 

nhçt được quan sát ở giøng LC2 (20,3 lá/thân 

chính) nhưng không có sự sai khác cò ý nghïa so 

với sø lá/thân chính của giøng LC5 và ĐBG. 

Trong điều kiện cò tưới sø lá/thân chính cao 

nhçt (27,4 lá) được quan sát ở giøng LC4 nhưng 

không có sự sai khác cò ý nghïa so với sø lá/thân 

chính của giøng LC3, LC1, ĐBG, LC5. Giøng có 

sø lá/thân chính thçp nhçt được quan sát ở 

giøng LC2 (24,1 lá) nhưng không có sự sai khác 

cò ý nghïa so với sø lá/thân chính của giøng 

LC3, LC1, ĐBG, LC5 

3.1.2. Ảnh hưởng của hạn đến khả năng 

hình thành nốt sần của một số giống lạc 

Sø lượng nøt sæn của các giøng trong điều 

kiện không xử lý hän cao hơn cò ý nghïa so với 

điều kiện xử lý hän. Trong điều kiện không xử 

lý hän sø lượng nøt sæn cao nhçt (92,22 nøt/cây) 

được quan sát ở giøng LC5, tuy nhiên không có 

sự sai khác cò ý nghïa so với sø lượng nøt sæn của 

các giøng LC3 và LC2. Giøng có sø lượng nøt sæn 

thçp nhçt trong điều kiện có tưới được quan sát ở 

giøng ĐBG (81,22 nøt/cåy) nhưng khöng cò sự sai 

khác cò ý nghïa so với sø lượng nøt sæn của các 

giøng LC1, LC2 và LC4. Trong điều kiện xử lý 

hän, sø lượng nøt sæn cao nhçt (78,22 nøt/cây) 

được quan sát ở giøng LC3 nhưng khöng cò sự 



Phản ứng sinh trưởng, sinh lý và năng suất của một số giống lạc với điều kiện hạn 

706 

sai khác cò ý nghïa so với sø lượng nøt sæn của 

giøng LC4 (72,67 nøt/cây). Giøng có sø lượng nøt 

sæn trong điều kiện xử lý hän thçp nhçt được 

quan sát ở giøng ĐBG (61,56 nøt/cây), tuy nhiên 

không có sự sai khác cò ý nghïa so với sø lượng 

nøt sæn của các giøng LC2 và LC5. 

Khøi lượng nøt sæn của các giøng trong điều 

kiện không xử lý hän cao hơn cò ý nghïa so với 

khøi lượng nøt sæn trong điều kiện xử lý hän. 

Trong điều kiện không xử lý hän khøi lượng nøt 

sæn cao (0,138 g/cåy) được quan sát ở các giøng 

LC5, tuy nhiên không có sự sai khác cò ý nghïa 

so với khøi lượng nøt sæn của giøng LC3  

(0,135 g/cây). Khøi lượng nøt sæn thçp nhçt trong 

điều kiện không xử lý hän được quan sát ở giøng 

ĐBG (0,109 g/cåy) nhưng khöng cò sự sai khác có 

ý nghïa so với khøi lượng nøt sæn của giøng LC1, 

LC2 và LC4. Trong điều kiện xử lý hän khøi 

lượng nøt sæn cao nhçt (0,106 g/cây) được quan 

sát ở giøng LC4 nhưng khöng cò sự sai khác có ý 

nghïa so với khøi lượng nøt sæn của các giøng 

LC3, LC1, LC2 và LC5. Giøng có khøi lượng nøt 

sæn thçp nhçt trong điều kiện xử lý hän được 

quan sát ở giøng ĐBG (0,085 g/cåy) nhưng khöng 

có sự sai khác cò ý nghïa so với khøi lượng nøt 

sæn của các giøng LC1, LC2 và LC5. 

Bâng 2. Ảnh hưởng của hän đến khâ năng hình thành nốt sần  

của một số giống läc nhập nội 

Điều kiện xử lý Giống lạc 
Số lượng nốt sần hữu hiệu 

(nốt/cây) 
Khối lượng nốt sần 

(g/cây) 

Không xử lý hạn LC1 83,44 0,117 

LC2 85,33 0,121 

LC3 89,78 0,135 

LC4 85,22 0,112 

LC5 92,22 0,138 

ĐBG 81,22 0,109 

Xử lý hạn LC1 68,56 0,095 

LC2 67,44 0,093 

LC3 78,22 0,103 

LC4 72,67 0,106 

LC5 65,67 0,092 

ĐBG 61,56 0,085 

CV% 5,2 7,1 

LSDDxG 0,05 6,92 0,013 

Trung bình điều kiện xử 
lý 

Không xử lý hạn 86,20 0,120 

Xử lý hạn 69,02 0,095 

LSDD 0,05 12,86 0,024 

Trung bình giống lạc LC1 76,00 0,106 

LC2 76,38 0,107 

LC3 84,00 0,119 

LC4 78,94 0,109 

LC5 78,94 0,115 

ĐBG 71,39 0,097 

LSDG 0,05 4,89 0,009 
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3.2. Ảnh hưởng của hän đến một số chỉ tiêu 

sinh lý của một số giống läc 

3.2.1. Hiệu suất huỳnh quang diệp lục  

Trong điều kiện không xử lý hän, hiệu suçt 

huỳnh quang diệp lục của từng giøng läc trong 

giai đoän theo dõi không có sự thay đùi lớn. 

Hiệu suçt huỳnh quang diệp lục đät giá trð cao 

được quan sát trên giøng läc LC3 tiếp đến là 

giøng LC2. Các giøng läc còn läi có hiệu suçt 

huỳnh quang diệp lục tương đương nhau. Tuy 

nhiên, trong điều kiện xử lý hän, hiệu suçt 

huỳnh quang diệp lục cò xu hướng giâm dæn sau 

khi bít đæu xử lý hän, hiệu suçt huỳnh quang 

diệp lục đät giá trð thçp nhçt täi thời điểm ngày 

thứ 10 sau khi xử lý hän. Kết quâ nghiên cứu 

này cũng tương đ÷ng với kết quâ nghiên cứu của 

nhóm tác giâ He & cs. (1995) nhóm tác giâ cũng 

đã kết luên rìng sự thiếu nước træm trõng có 

ânh hưởng tiêu cực đến hàm lượng diệp lục, làm 

hư häi các protein trong diệp lục và hệ thøng 

quang hóa II (PS II), trực tiếp làm biến đùi các 

thông sø của huỳnh quang diệp lục. Trong 

nghiên cứu của chúng tôi, täi thời điểm xuøng 

thçp, giá trð hiệu suçt huỳnh quang diệp lục 

thçp được ghi nhên ở giøng LC1 tiếp đến là 

ĐBG trong khi đò giá trð hiệu suçt huỳnh quang 

diệp lục cao được quan sát ở giøng LC3 và LC2. 

Sau khi kết thúc thời điểm xử lý hän hiệu suçt 

huỳnh quang diệp lục của các giøng läc có xu 

hướng phục h÷i và tëng trở läi, tuy nhiên giá trð 

hiệu suçt huỳnh quang diệp lục thçp nhçt vén 

được ghi nhên ở giøng LC1 tiếp đến là ĐBG. 

3.2.2. Chỉ số SPAD 

Täi thời điểm kết thúc xử lý hän, chî sø 

SPAD của các giøng läc khác nhau thì khác 

nhau trong câ hai điều kiện xử lý hän và không 

xử lý hän. Trong điều kiện xử lý hän, chî sø 

SPAD của các giøng thçp hơn nhiều so với trong 

điều kiện không xử lý hän. Kết quâ nghiên cứu 

này cũng tương tự như kết quâ nghiên cứu của 

nhóm tác giâ Mensah & cs. (2006) về ânh hưởng 

tình träng hän kéo dài đøi với hàm lượng diệp 

lục trong lá. Trong nghiên cứu này, sau 10 ngày 

tưới nước trở läi chî sø SPAD của các giøng 

trong điều kiện xử lý hän cò xu hướng phục h÷i 

trở läi tương ứng như chî sø SPAD của các giøng 

trong điều kiện không xử lý hän. Tuy nhiên, chî 

sø SPAD giữa các giøng vén có sự sai khác có ý 

nghïa. Giøng LC5 täi thời điểm này có chî sø 

SPAD đät giá trð cao nhçt trong khi đò giøng 

ĐBG cò chî sø SPAD đät giá trð thçp nhçt. 

  

(A) (B) 

Hình 1. Hiệu suất huỳnh quang diệp lục của một số giống läc nhập nội  

trong điều kiện không xử lý hän (A) và trong điều kiện xử lý hän (B) 
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Ghi chú: “*”, “**” và “***” sự sai khác có ý nghĩa ở mức 95%, 99% và 99,9%, “ns”: Không sai khác. 

Hình 2. Ảnh hưởng của hän đến chỉ số SPAD của một số giống läc nhập nội  

täi thời điểm kết thúc xử lý hän (A) và sau 10 ngày tưới nước trở läi (B) 

  

Ghi chú: “*”, “**” và “***” sự sai khác có ý nghĩa ở mức 95%, 99% và 99,9%, “ns”: Không sai khác. 

Hình 3. Ảnh hưởng của hän đến độ thiếu hụt bão hòa nước của một số giống läc nhập nội 

täi thời điểm kết thúc xử lý hän (A) và sau 10 ngày tưới nước trở läi (B) 

3.2.3. Độ thiếu hụt bão hòa nước  

Theo dôi đû thiếu hụt bão hña nước của các 

giøng läc täi thời điểm kết thúc xử lý hän cho 

thçy đû thiếu hụt bão hòa nước của các giøng läc 

trong điều kiện xử lý hän cao hơn cò ý nghïa so 

với trong điều kiện không xử lý hän. Kết quâ 

nghiên cứu này cũng tương đ÷ng với kết quâ 

nghiên cứu của tác giâ Madhusudhan & 
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Sudhakar (2023). So sánh giữa các giøng cho 

thçy giøng läc LC2, LC3 và ĐBG cò đû thiếu hụt 

bão hña nước trong câ hai điều kiện xử lý hän và 

không xử lý hän luôn có giá trð thçp, trong khi đò 

giøng LC5, LC1 và LC4 cò đû thiếu hụt bão hòa 

nước cao trong câ hai điều kiện xử lý hän và 

không xử lý hän. Sau 10 ngày tưới nước trở läi, 

đû thiếu hụt bão hña nước của các giøng läc trong 

điều kiện xử lý hän cò xu hướng giâm xuøng. Tuy 

nhiên, vén có sự sai khác cò ý nghïa giữa hai điều 

kiện xử lý hän và không xử lý hän trên các giøng 

LC1, LC4 và LC5. Trong khi đò khöng cò sự sai 

khác cò ý nghïa về đû thiếu hụt bão hña nước 

giữa hai điều kiện xử lý hän và không xử lý hän 

trên các giøng LC3, LC2 và ĐBG. 

3.2.4. Mức độ rò rỉ ion 

Mức đû rò rî ion trong lá không có sự khác 

biệt lớn (14,5-16,2%) giữa các giøng läc trong 

điều kiện không xử lý hän. Tuy nhiên, có sự 

khác biệt về mức đû rò rî ion giữa các giøng läc 

trong điều kiện được xử lý hän. Trong điều kiện 

xử lý hän, mức đû rò rî ion thçp nhçt được ghi 

nhên ở giøng läc LC2 (20,2%), cao là ở giøng läc 

LC1 và LC5 đều đät 27,5%. Sau 10 ngày tưới 

nước trở läi, mức đû rò rî ion của các giøng läc 

trong điều kiện xử lý hän cò xu hướng giâm 

xuøng dao đûng từ 17,7-21,5%. Täi thời điểm 

theo dõi này, không có sự sai khác cò ý nghïa về 

mức đû rò rî ion giữa hai điều kiện xử lý hän và 

không xử lý hän trên các giøng LC2 và LC3. Tuy 

nhiên, vén có sự sai khác giữa hai điều kiện xử 

lý hän và không xử lý hän trên các giøng LC1, 

LC4, LC5 và ĐBG. 

3.3. Ảnh hưởng của hän đến năng suất của 

một số giống läc 

Sø quâ/cåy và nëng suçt cá thể của các 

giøng läc trong điều kiện không xử lý hän cao 

hơn cò ý nghïa so với sø quâ/cåy và nëng suçt cá 

thể trong điều kiện xử lý hän. Kết quâ nghiên 

cứu này cũng tương đ÷ng với kết quâ nghiên cứu 

nhiều tác giâ (Vorasoot & cs., 2003; Sukanya & 

Mahendran, 2018; Toudou & cs., 2020). Trong 

điều kiện không xử lý hän, sø quâ/cây cao nhçt 

(11,58 quâ/cåy) được quan sát ở giøng LC3, tuy 

nhiên không có sự sai khác cò ý nghïa so với 

giøng LC4 (11,00 quâ/cây). Sø quâ/cây thçp nhçt 

trong điều kiện không xử lý hän được quan sát ở 

giøng ĐBG (7,83 quâ/cåy) nhưng khöng cò sự sai 

khác cò ý nghïa so với sø quâ/cây của giøng LC5 

chî đät 8,38 quâ/cây. 

  

Ghi chú: “*”, “**” và “***” sự sai khác có ý nghĩa ở mức 95%, 99% và 99,9%, “ns”: Không sai khác. 

Hình 4. Ảnh hưởng của hän đến độ rò rỉ ion của một số giống läc nhập nội  

täi thời điểm kết thúc gây hän (A) và sau 10 ngày tưới nước trở läi (B) 
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 Bâng 3. Ảnh hưởng của hän đến số quâ/cây  

và năng suất cá thể của một số giống läc nhập nội 

Điều kiện xử lý Giống lạc Số quả/cây (quả/cây) Năng suất cá thể (g/cây) 

Không xử lý hạn LC1 8,75 9,80 

LC2 10,11 11,00 

LC3 11,58 12,10 

LC4 11,00 10,87 

LC5 8,38 9,99 

ĐBG 7,83 9,16 

Xử lý hạn LC1 5,30 6,17 

LC2 6,73 7,15 

LC3 7,08 7,68 

LC4 6,91 6,80 

LC5 5,50 6,33 

ĐBG 5,53 6,35 

CV% 6,5 8,6 

LSDDxG 0,05 0,81 1,26 

TB điều kiện xử lý Không xử lý hạn 9,64 10,54 

Xử lý hạn 6,18 6,75 

LSDD 0,05 1,06 2,28 

TB giống lạc LC1 7,03 7,99 

LC2 8,42 9,08 

LC3 9,33 9,89 

LC4 9,06 9,00 

LC5 6,94 8,16 

ĐBG 6,68 7,76 

LSDG 0,05 0,57 0,89 

Bâng 4. Mức độ suy giâm năng suất cá thể trong điều kiện hän 

và chỉ số chịu hän của một số giống läc nhập nội  

Giống lạc Mức độ suy giảm năng suất cá thể (%) Chỉ số chịu hạn 

LC1 37,04 0,58 

LC2 35,00 0,69 

LC3 36,53 0,72 

LC4 37,44 0,63 

LC5 36,64 0,59 

ĐBG 30,68 0,65 

 

Trong điều kiện xử lý hän sø quâ/cây cao 

nhçt (7,08 quâ/cây) được quan sát ở giøng LC3 

nhưng khöng cò sự sai khác cò ý nghïa so với sø 

quâ/cây của giøng LC2 và LC4. Giøng có sø 

quâ/cây trong điều kiện xử lý hän thçp nhçt 

được quan sát ở giøng LC1 (5,30 quâ/cây) tuy 

nhiên không có sự sai khác so với giøng LC5 

(5,50 quâ/cåy) và ĐBG (5,53 quâ/cây). Bên cänh 

đò, nëng suçt cá thể của các giøng trong điều 

kiện xử lý hän thçp hơn cò ý nghïa so với nëng 
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suçt cá thể trong điều kiện không xử lý hän. 

Trong điều kiện xử lý hän, nëng suçt cá thể cao 

nhçt (7,68 g/cåy) được quan sát ở giøng LC3 

nhưng khöng cò sự sai khác cò ý nghïa so với 

nëng suçt cá thể của các giøng LC2 và LC4. 

Giøng có nëng suçt cá thể thçp nhçt trong điều 

kiện xử lý hän được quan sát ở giøng LC1  

(6,17 g/cây) tuy nhiên không có sự sai khác có ý 

nghïa so với nëng suçt cá thể của các giøng LC2, 

LC4, LC5 và ĐBG. Trong điều kiện không xử lý 

hän, nëng suçt cá thể cao nhçt (12,10 g/cây) 

được quan sát ở giøng LC3 nhưng khöng cò sự 

sai khác cò ý nghïa so với nëng suçt cá thể của 

các giøng LC2 và LC4. Giøng cò nëng suçt cá 

thể trong điều kiện không xử lý hän thçp nhçt 

được quan sát ở giøng ĐBG (9,16 g/cåy) tuy 

nhiên không có sự sai khác cò ý nghïa so với 

nëng suçt cá thể của các giøng LC1 và LC5. 

3.4. Mức độ suy giâm năng suất cá thể và 

chỉ số chịu hän của một số giống läc 

Các giøng khác nhau phân ứng với điều 

kiện hän là khác nhau (Toudou & cs., 2020). 

Đánh giá mức đû suy giâm nëng suçt cá thể của 

các giøng läc kết quâ cho thçy giøng ĐBG là 

giøng có mức đû suy giâm nëng suçt cá thể 

trong điều kiện hän đät giá trð thçp nhçt 

(30,68%), tiếp đến là giøng LC2 (35,00%), LC3 

(36,53%). Giøng läc LC4 có mức đû suy giâm 

nëng suçt cá thể trong điều kiện hän đät giá trð 

cao nhçt (37,44%), tiếp đò là giøng läc LC1 

(77,04%). Bên cänh đò đánh giá chî sø chðu hän 

của các giøng cũng cho thçy giøng LC3 có chî sø 

chðu hän đät giá trð cao nhçt (0,72), tiếp đến là 

giøng LC2 (0,69). Giøng läc LC1 có chî sø chðu 

hän đät giá trð thçp nhçt (0,58), tiếp đến là 

giøng LC5 (0,59). 

4. KẾT LUẬN  

Hän làm giâm các chî tiêu sinh trưởng như 

chiều cao cây, chiều dài cành, sø lá/thân chính, 

diện tích lá, khâ nëng hình thành nøt sæn, hiệu 

suçt huỳnh quang diệp lục, chî sø SPAD, sø 

quâ/cåy, nëng suçt cá thể trong khi đò làm tëng 

đû thiếu hụt bão hña nước, đû rò rî ion. Đánh giá 

mức đû suy giâm nëng suçt cá thể của các giøng 

läc kết quâ cho thçy mặc dù giøng läc ĐBG là 

giøng có mức đû suy giâm nëng suçt cá thể 

trong điều kiện hän đät giá trð thçp nhçt 

(30,68%) tuy nhiên chî sø chðu hän chưa cao 

0,65. Trong khi đò, mức đû suy giâm nëng suçt 

cá thể trong điều kiện hän của giøng LC2 và 

LC3 læn lượt là 35,00% và 36,53% nhưng chî sø 

chðu hän của giøng LC3 đät giá trð cao nhçt 

(0,72), tiếp đến là giøng LC2 (0,69). Bước đæu 

xác đðnh được hai giøng läc nhêp nûi LC3 và 

LC2 có khâ nëng chðu hän tøt, các chî tiêu sinh 

lý, nëng suçt cá thể đät giá trð cao trong điều 

kiện hän. 
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